           ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 11 (CB) HỌC KÌ II

I.Phần trắc nghiệm: 20câu (6đ)

II. Phần tự luận:      2 câu (4đ)

Chương II:  Cảm ứng
     * Cảm ứng ở thực vật:

· Hướng động: khái niệm, các kiểu hướng động, vai trò của hướng động.
· Ứng động:  khái niệm, các kiểu ứng động, vai trò của ứng động

      * Cảm ứng ở động vật:

            -  Khái niệm 

            - Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh và có tổ chức thần kinh

            - Khái niệm điện thế nghỉ

            - Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

                 + khái niệm   

                 + lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin và có bao mielin
- Truyền tin qua xinap

      + khái niệm, cấu tạo và quá trình truyền tin qua xinap

- Tập tính của động vật

      + khái niệm tập tính

      + phân loại và cơ sở thần kinh của tập tính 

      + các hình thức học tập ở động vật

      + một số dạng tập tính của động vật

Chương III: Sinh trưởng và phát triển  

- Sinh trưởng ở TV

      + khái niệm ST, ST sơ cấp, ST thứ cấp, mô phân sinh
      + phân biệt được ST sơ cấp và ST thứ cấp, so sánh các loại mô phân sinh

      + khái niệm hoocmon thực vật

      + hoocmon kích thích: auxin, xitôkinin, giberelin

      + hoocmon ức chế: axit abxixic, etilen

- Phát triển ở thực vật: 

      + khái niệm phát triển

      + các nhân tố chi phối sự ra hoa

      + mối quan hệ giữa ST và PT

- ST và PT ở động vật

      + khái niệm ST và PT, PT qua biến thái, không qua biến thái, mối quan hệ giữa ST và PT

      + phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

     + nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến ST và PT ở động vật

Chương IV:        Sinh sản

- Sinh sản ở TV

  + khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính
  + các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật: sinh sản bào tử, sinh sản sinh dưỡng

  + vai trò của sinh sản vô tính

  + sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

- Sinh sản ở động vật

  + khái niệm sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính 

  + các hình thức sinh sản vô tính ở động vật: phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sản

  + quá trình sinh sản hữu tính ở động vật
